
Đã giao

Đang trình 

cấp thẩm 

quyền

Chưa giao

I Sở, ban, ngành tỉnh 75 2 0 73

1 Sở Thông tin và Truyền thông 1
Trung tâm Giám sát, điều 

hành kinh tế, xã hội tập trung
1

Trung tâm nước sạch và vệ sinh 

Môi trường nông thôn
3

BQL khu rừng phòng hộ 

Dầu Tiếng

Trung tâm khuyến nông

3 Sở Nội vụ 1 Trung tâm lưu trữ lịch sử 1

Văn phòng Đăng ký đất đai 3

TT quan trắc Tài nguyên 

và Môi trường

Trung tâm phát triển quỹ đất

Trung tâm dịch vụ việc làm

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ 

thuật TN

Cơ sở cai nghiện ma túy

Trung tâm Bảo trợ Xã hội

Trung tâm Nuôi dạy trẻ Khiếm thị 

Thư viện tỉnh

Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh

Trung tâm Huấn luyện và thi đấu 

TDTT

Bảo tàng tỉnh

Trung tâm xúc tiến du lịch 

 Bệnh viện đa khoa tỉnh

 Bệnh viện Y học cổ truyền

 Bệnh viện phục hồi chức năng

 Trường trung cấp Y tế

 Bệnh viện Lao và bệnh phổi

 Trung tâm giám định y khoa

 Trung tâm kiểm soát bệnh tật

 Trung tâm pháp y 

 Trung tâm Kiểm nghiệm DPMPTP

18Sở Y tế 18

3

5Sở Lao động Thương binh và xã hội5

6 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 5

BẢNG TỔNG HỢP CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC SỞ, NGÀNH,

TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ VÀ TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CẤP TỈNH

(Kèm theo Công văn số      887      /STC-HCSN, ngày     23/3/2023 của Sở Tài chính)

Tên đơn vị

Sở Nông nghiệp & PTNT 2 3

7

5

5

Tình hình giao tự chủ tài chính

 theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP

Tên đơn vịSTT

Số đơn 

vị SNC

trực 

thuộc

Sở Tài nguyên & Môi trường 4

1



Đã giao

Đang trình 

cấp thẩm 

quyền

Chưa giao

Tên đơn vị

Tình hình giao tự chủ tài chính

 theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP

Tên đơn vịSTT

Số đơn 

vị SNC

trực 

thuộc

 Trung tâm Y tế huyện Trảng Bàng

 Trung tâm Y tế huyện Gò Dầu

 Trung tâm Y tế huyện Châu Thành

 Trung tâm Y tế huyện Tân Biên

 Trung tâm Y tế huyện Tân Châu

 Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu

 Trung tâm Y tế Thành phố Tây 

Ninh

 Trung tâm Y tế huyện Hòa Thành

 Trung tâm Y tế huyện Dương 

Minh Châu

 TTGDTX Tỉnh Tây Ninh 

 THPT Tây Ninh

 THPT Lý Thường Kiệt

 THPT Nguyễn Chí Thanh

 THPT Ngô Gia Tự

 THPT Quang Trung

 THPT Nguyễn Văn Trỗi

 THPT Nguyễn Trãi

 THPT Nguyễn Huệ

 THPT Dương Minh Châu

 THPT Tân Châu

 THPT Trần Phú

 THPT Hoàng Văn Thụ

 THPT Hoàng Lê Kha

 THPT Lộc Hưng

 THPT Bình Thạnh

 THPT Tân Hưng

 THPT Nguyễn Thái Bình

 THPT Lê Hồng Phong

 THPT Tân Đông

 THPT Lương Thế Vinh

 THPT Trần Đại Nghĩa

 THPT Nguyễn Trung Trực

 THPT Lê Quý Đôn

 THPT Trảng Bàng

 THPT Huỳnh Thúc Kháng

 Trường Cao đẳng Sư phạm

18Sở Y tế 18

29Sở Giáo dục - Đào tạo 8 29

7

2



Đã giao

Đang trình 

cấp thẩm 

quyền

Chưa giao

Tên đơn vị

Tình hình giao tự chủ tài chính

 theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP

Tên đơn vịSTT

Số đơn 

vị SNC

trực 

thuộc

 Trường Khuyết tật

 Trường PT dân tộc Nội trú

9 Sở Khoa học và Công nghệ 1 Trung tâm khoa học công nghệ 1 0

10 Sở Công thương 1
Trung tâm Khuyến công và Xúc 

tiến thương mại tỉnh TN
1

11 Sở Giao thông Vận tải 1 Cảng vụ Đường thủy nội địa 1

12 Sở Xây dựng 1
Trung Tâm Quy hoạch và giám 

định chất lượng xây dựng
1

Phòng Công chứng số 1

Phòng Công chứng số 2

Phòng Công chứng số 3

Trung Tâm DVĐG Tài sản 

Trung tâm Trợ giúp pháp lý 

14 BQL Khu Kinh tế tỉnh 1
Ban quản lý cửa khẩu Quốc tế Tây 

Ninh
1

II Tổ chức chính trị 2 2

Trung tâm Học tập sinh hoạt TTN

Trường đoàn

II Khối đảng 1 1 0 0

1 Văn phòng Tỉnh ủy 1 Báo Tây Ninh 1

16 TỔNG CỘNG: 78 3 0 75

2Tỉnh đoàn1 2

Ghi chú: Trường Chính trị (là ĐVSNCL trực thuộc Tỉnh ủy, nhưng về tài chính là đơn vị dự toán cấp 1 của ngân sách tỉnh)

 nên do UBND tỉnh quyết định giao quyền tự chủ tài chính

29Sở Giáo dục - Đào tạo 8 29

513 Sở Tư pháp 5

3


